
DANH SÁCH HỌC SINH, GIÁO VIÊN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày     tháng     năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định) 

 

I. Học sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 

TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

1.  Nguyễn Thị Diệu Anh 12 Văn 2 THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

2.  Vũ Yến Nhi 11 Văn 2 THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

3.  Bùi Đức Duẩn 11 Toán 2 THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

4.  Trần Lê Anh Huy 11 Lí THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

5.  Lê Quang Huy 12 Lí THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

6.  Vũ Minh Tiến 12 Lí THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

7.  Nguyễn Thùy Trang 11 Lí THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

8.  Nguyễn Nam Anh 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Hoá học Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

9.  Nguyễn Minh Chiến 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Hoá học Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

10.  Vũ Tiến Đạt 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Hoá học Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

11.  Nguyễn Trường Giang 12 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Hoá học Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  
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II. Học sinh đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2023-2024 

 

12.  Ngô Huy Tấn 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích  môn Hoá học Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

13.  Nguyễn Bùi Nhật Tiến 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Hoá học Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

14.  Trần Ngọc Đức Vượng 11 Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Hoá học Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

15.  Lê Ngọc Ánh 11 Sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

16.  Chu Thái Bảo 11 Sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

17.  Đoàn Ngọc Hiếu 11 Sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

18.  Đặng Thị Thu Hiền 12 Địa THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn  học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

19.  Đỗ Bảo Anh 11 Pháp THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Pháp Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

20.  Trần Ngọc Hân 12 Pháp THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Pháp Kỳ thi chọn  học sinh 

giỏi quốc gia năm học 2023-2024  

21.  Đặng Mai Chi 11 Tin THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn  học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

22.  Ninh Đức Nam 11 Tin THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn  học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

23.  Nguyễn Minh Nhật 12 Tin THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn  học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  

24.  Nguyễn Ngọc Sơn 11 Tin THPT chuyên Lê Hồng Phong 
Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn  học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2023-2024  
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TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

1 Đặng Quang Hưng 11 A2 THPT Trần Hưng Đạo 
Đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho 

học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2023-2024 

2 Bùi Gia Anh  10 A4 THPT Trần Hưng Đạo 
Đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho 

học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2023-2024 

 

III. Học sinh đạt giải chính thức Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

1.  Đỗ Trần Thái An 12 A1 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

2.  Trần Thị Hải Yến 10 Anh 1 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

3.  Trần Hữu Phú 11 A2 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

4.  Nguyễn Thái Sơn 11 Toán 2 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

 

IV. Học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

1.  Trần Thanh Vân 12 Anh 2 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao 

nhất tỉnh (57,35 điểm: Ngữ văn 9,75; Toán 8,6; Tiếng Anh 

10; Địa lí 10; Lịch sử 9,25; Giáo dục công dân 9,75) 

2.  Tô Thị Phương Anh 12 Anh 2 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Đạt tổng điểm tổ hợp khối D01 cao nhất tỉnh (28,55 điểm: 

Toán 9; Ngữ văn 9,75; Tiếng Anh 9,8)  

3.  Lê Thu Uyên 12 THPT Xuân trường B 
Đạt tổng điểm tổ hợp khối D01 cao nhất tỉnh (28,55 điểm: 

Toán 9,2; Ngữ văn 9,75; Tiếng Anh 9,6) 
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TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

4.  Lê Ngọc Mạnh 12 THPT Xuân trường B 
Đạt tổng điểm tổ hợp khối B00 cao nhất tỉnh (28,95 điểm: 

Toán 9,2; Hóa học 9,75; Sinh học 10) 

5.  Trịnh Thành Công 12A1 THPT Giao Thuỷ B 
Đạt tổng điểm tổ hợp khối A01 cao nhất tỉnh (28,95 điểm: 

Toán 9,2 Vật lí 9,75; Tiếng Anh 10) 

6.  Nguyễn Quang Anh 12A1 THPT Lê Quý Đôn 
Đạt tổng điểm tổ hợp khối A00 cao nhất tỉnh (29,15 điểm:  

Hóa học 10; Toán 9,4; Vật lý 9,75) 

 

V. Học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện năm học 2023-2024 

TT Họ và tên Lớp Trường Huyện/TP Thàn h tích 

1.  Nguyễn Diệu Linh 12A5 THPT Lương Thế Vinh Vụ Bản 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

2.  Vũ Bảo Linh 12A10 THPT A Hải Hậu Hải Hậu 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

3.  Trần Bảo Hân 11A9 THPT Tống Văn Trân Ý Yên 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

4.  Phạm Thái An 12D THPT Thiên Trường Giao Thuỷ 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

5.  Nguyễn Văn Nguyên  12A8 THPT Trần Hưng Đạo TP Nam Định 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

6.  Ngô Trường Giang 12A8 THPT Trần Quốc Tuấn Hải Hậu 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

7.  Đoàn Tú Anh 12A2 
TH, THCS, THPT 

Nguyễn Công Trứ 
TP Nam Định 

Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

8.  Phạm Thành Nam 12A1 THPT Lê Quý Đôn Trực Ninh 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

9.  Phạm Quỳnh Anh 12A1 THPT Mỹ Tho Ý Yên 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

10.  Cao Đình Hồng Phước 12B4 THPT Giao Thuỷ Giao Thuỷ 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 
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11.  Trần Trí Công 9B THCS Trần Huy Liệu Vụ Bản 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

12.  Nguyễn An Nhiên 5A Tiểu học Trung Thành Vụ Bản 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

13.  Đỗ Tiến Đạt 9A1 THCS Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

14.  Vũ Thị Trà Giang 5A Tiểu học xã Nghĩa Bình Nghĩa Hưng 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

15.  Trịnh Hoàng Tùng 5B1 Tiểu học Giao Thiện Giao Thủy 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

16.  Đoàn Thị Diệp 9A THCS Giao Yến Giao Thuỷ 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

17.  Lê Gia Khánh 5A1 Tiểu học Mỹ Tân Mỹ Lộc 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

18.  Nguyễn Hoài Lâm 9A1 THCS Mỹ Hưng Mỹ Lộc 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

19.  Nguyễn Thị Như Ý 5A1 Tiểu học Trực Đại Trực Ninh 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

20.  Phạm Thị Mỹ Hạnh 8A THCS Đào Sư Tích Trực Ninh 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

21.  Trần Bảo Ngân 5A3 Tiểu học Hải Anh Hải Hậu 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

22.  Nguyễn Phú Quốc  9A THCS Hải Hậu Hải Hậu 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

23.  Bùi Minh Hòa 5 
Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi 
TP Nam Định 

Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

24.  Ngô Cẩm Ly 9A3 THCS Trần Đăng Ninh TP Nam Định 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

25.  Lê Gia Bảo 5A Tiểu học Nam Mỹ Nam Trực 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 
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VI. Danh sách giáo viên hướng dẫn học sinh đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc 

gia năm học 2023-2024; giáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh đạt giải chính thức Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch 

Tin học Văn phòng thế giới MOSWC-Viettel 2024 

 

TT 
Ông/ 

Bà 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành tích 

1.  Bà Phạm Thị Ngọc Giáo viên 
THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải 01 giải Nhì, 03 giải Ba Vong chung 

kết quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học Văn phòng thế giới MOSWC – 

Viettel 2024 

2.  Ông Lê Huy Thưởng Giáo viên 
THPT Trần Hưng 

Đạo 

Trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2023-2024 

 

Danh sách trên có tổng số có 66 học sinh, 02 giáo viên./. 

26.  Đoàn Bảo Ngọc 9A THCS Nguyễn Hiền Nam Trực 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

27.  Bùi Gia Bảo 2 Tiểu học Xuân Hòa Xuân Trường 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

28.  Bùi Thế Bảo 9 THCS Xuân Kiên Xuân Trường 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

29.  Thiều Gia Hưng 5 Tiểu học Yên Tiến Ý Yên 
Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 

30.  
Phạm Nguyễn Trường 

Phong 
8 THCS Lê Quý Đôn Ý Yên 

Học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 

học 2023-2024 
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